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 Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BKHCN ngày      tháng       năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

	TT
	Tên đề tài 
	Định hướng mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức tổ chức      thực hiện
	Ghi chú

	1
	Nghiên cứu công nghệ  sản xuất một số sản phẩm hương liệu nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.
	1. Làm chủ công nghệ sản xuất vi hạt lưu hương và công nghệ sản xuất một số sản phẩm hương liệu có nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt.

2. Chế tạo được hệ thống thiết bị tạo vi hạt lưu hương.

3. Tạo ra một số sản phẩm  hương liệu đặc trưng từ nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt ứng dụng được trong ngành công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa.


	1. Quy trình công nghệ chế tạo vi hạt lưu hương quy mô 20 kg/ mẻ.

2. Bộ tài liệu các quy trình công nghệ sản xuất một số sản phẩm hương liệu có nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt: chanh, sả, quế, hương hoa mộc, trà xanh, lô hội.

3. Bộ tài liệu thiết kế, chế tạo, lắp đặt và hướng dẫn vận hành hệ thống thiết bị tạo vi hạt lưu hương quy mô 20 kg/mẻ.

4. 01 hệ thống thiết bị tạo vi hạt lưu hương quy mô 20 kg/mẻ. 

5. 06 sản phẩm hương liệu nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt (chanh, sả, quế, hương hoa mộc, trà xanh, lô hội),  mỗi loại 20 kg đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian bảo quản 12 tháng;

- Kích thước hạt < 100 micromet;

- Hàm lượng chất thơm ≥ 10% so với chất khô. 

6. 10 tấn các sản phẩm chất tẩy rửa sử dụng các sản phẩm hương liệu có nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

7. 06 Bộ tiêu chuẩn cơ sở hương liệu nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt (chanh, sả, quế, hương hoa mộc, trà xanh, lô hội).

8. 01 sáng chế hoặc 01 giải pháp hữu ích được chấp nhận đơn.

9. Hỗ trợ đào tạo sau đại học: 01 thạc sỹ.

10. 02 bài báo được đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 01 bài báo quốc tế ISI.

	Tuyển chọn
	Có doanh nghiệp tham gia, đầu tư kinh phí sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa sử dụng các sản phẩm hương liệu có nguồn gốc thiên nhiên dạng vi hạt.
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